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                                                                         Thừa Thiên Huế, ngày….. tháng……  năm 20…..
BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN 

CỦA HỌC SINH – SINH VIÊN
(Căn cứ Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)
- Họ và tên: ………………………………….….…
Mã HSSV: ………………………..

- Lớp: ……………………………………..……….
Khóa học: ………………………...

- Học kỳ:……………………………….…………..
Năm học: …………………………   

	STT
	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
(Căn cứ điều 09;10/ Chương 09/  QCCT-HSSV)
	Mức điểm

(QĐ cho từng ND) 
	HS -SV tự cho điểm
	GVCN

cho điểm
	Hội đồng 



	I
	Đánh giá về ý thức học tập:
	0 - 30
	
	
	

	
	1. Đi học đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc trong giờ học:
2. Nghỉ học không lý do, đi học muộn  > 2 buổi (kể cả trực bệnh viện)
	6
0
	
	
	

	
	3. Chấp hành nghiêm túc nội quy thi, kiểm tra:

 (Nếu học sinh - sinh viên vi phạm xử lý theo quy chế đào tạo)
	7
	
	
	

	
	4. Không thi lại môn nào.
	5
	
	
	

	
	5. Kết quả học tập:
	
	
	
	

	
	- Điểm TBCHT đạt từ  9,0 trở lên
	10
	
	
	

	
	- Điểm TBCHT đạt từ 8,0  đến cận 9,0
	8
	
	
	

	
	- Điểm TBCHT đạt từ 7,0  đến cận 8,0
	6
	
	
	

	
	- Điểm TBCHT đạt từ 6,0  đến cận 7,0
	4
	
	
	

	
	- Điểm TBCHT đạt từ 5,0  đến cận 6,0
	2
	
	
	

	
	- Điểm TBCHT  < 5,0
	0
	
	
	

	
	6. Tinh thần vượt khó trong học tập được tập thể lớp công nhận

(Học sinh - sinh viên vi phạm một trong các khoản từ 1 - 4  của mục I và điểm TBCHT < 5,0: trừ 2 điểm)
	2
	
	
	

	
	Cộng  mục I:
	
	
	
	

	II


	Đánh giá về ý thức và việc chấp hành nội quy, quy chế nhà trường
	0 - 25
	
	
	

	
	1.Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế  của  nhà trường
	15
	
	
	

	
	2. Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế nội trú, ngoại trú (có xác nhận của địa phương)
	10
	
	
	

	
	Cộng  mục II:
	
	
	
	

	III
	Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị  - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống các TNXH  
	0 - 20
	
	
	

	
	1. Tham gia đầy đủ các hoạt động chính trị  - xã hội, văn hóa,  phòng chống các TNXH.
	5
	
	
	

	
	2. Tham gia đầy đủ các hoạt động văn nghệ, thể thao
	5
	
	
	

	
	3. Tham gia đầy đủ các hoạt động Tình nguyện 
	5
	
	
	

	
	4.Là lực lượng nòng cốt các phong trào VHVN, TDTT…của chi đoàn hoặc Đoàn trường
	5
	
	
	

	
	Cộng  mục III:
	
	
	
	

	IV
	Đánh giá về phẩm chất công dân  và quan hệ cộng đồng 
	0 - 15
	
	
	

	
	1. Chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
	5
	
	
	

	
	2. Giữ gìn an  ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
	5
	
	
	

	
	3. Quan hệ với cộng đồng, tinh thần giúp đỡ bạn bè, cưu mang người gặp khó khăn, hoạn nạn…
	5
	
	
	

	
	Cộng  mục IV:
	
	
	
	

	V
	Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia phụ trách lớp, các đoàn thể, tổ chức khác trong Nhà trường 
	0 -10
	
	
	

	
	1. Học sinh - sinh viên tham gia quản lý lớp (BCS lớp, BCH Đoàn, Hội, Đội tự quản KTX: (Chỉ được cộng thưởng chức vụ cao nhất)
	
	
	
	

	
	- Cấp trưởng 
	10
	
	
	

	
	- Cấp phó
	8
	
	
	

	
	- Uỷ viên
	6
	
	
	

	
	2. Học sinh - sinh viên có thành tích đặc biệt về học tập và rèn luyện.
	10
	
	
	

	
	Cộng  mục V:
	
	
	
	

	
	Tổng cộng I +II+III+IV+V
	100
	
	
	


BẢNG PHÂN LOẠI KẾT QUẢ RÈN LUYỆN
(căn cứ điều 11/ Chương 09/  QCCT-HSSV)
(((
	Kết quả xếp loại
	Chấm điểm
	Ghi chú

	a) Loại Xuất sắc
	Từ 90 đến 100 điểm
	

	b) Loại Tốt
	Từ 80 đến dưới 90 điểm
	

	c) Loại Khá
	Từ 70 đến dưới 80 điểm
	

	d) Loại Trung bình
	Từ 50 đến dưới 70 điểm
	

	e) Loại Yếu
	Dưới 50 điểm
	


Ghi chú: Học sinh, sinh viên bị kỷ luật hình thức khiển trách thì kết quả rèn luyện không vượt quá loại khá, bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì kết quả rèn luyện không vượt quá loại trung bình.
    
 HĐ NHÀ TRƯỜNG
        GVCN        
HS - SV
Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện

1. Từng học sinh, sinh viên căn cứ vào kết quả rèn luyện, tự đánh giá theo mức điểm chi tiết do trường quy định.

2. Tổ chức họp lớp có giáo viên chủ nhiệm tham gia, tiến hành xem xét và thông qua mức điểm của từng học sinh, sinh viên trên cơ sở phải được quá nửa ý kiến đồng ý của tập thể đơn vị lớp và phải có biên bản kèm theo.

3. Kết quả điểm rèn luyện của từng học sinh, sinh viên được Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên cấp trường thông qua trước khi trình Hiệu trưởng.

4. Hiệu trưởng xem xét và công nhận sau khi đã thông qua Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên.

5. Kết quả đánh giá, phân loại rèn luyện của học sinh, sinh viên phải được công bố công khai và thông báo cho học sinh, sinh viên biết.
Thời gian đánh giá kết quả rèn luyện

1. Việc đánh giá kết quả rèn luyện của từng học sinh, sinh viên được tiến hành theo từng học kỳ, năm học và toàn khoá học.

2. Điểm rèn luyện của học kỳ là tổng điểm đạt được của 5 nội dung đánh giá chi tiết của trường. 

3. Điểm rèn luyện của năm học là trung bình cộng của điểm rèn luyện các học kỳ của năm học đó.

Học sinh, sinh viên nghỉ học tạm thời, khi nhà trường xem xét cho học tiếp thì thời gian nghỉ học không tính điểm rèn luyện.

4. Điểm rèn luyện toàn khoá là trung bình chung của điểm rèn luyện các năm học của khoá học đã được nhân hệ số và được tính theo công thức sau:

                           N

                           (  ri . ni

                         i = 1

      R  =   

                           N

                           (  ni

                         i = 1

Trong đó:

a) R là điểm rèn luyện toàn khoá;

b) ri là điểm rèn luyện của năm học thứ i;

c) ni là hệ số của năm học thứ i, do Hiệu trưởng quy định theo hướng năm học sau dùng hệ số cao hơn hoặc bằng năm học liền kề trước đó;

d) N là tổng số năm học của khoá học. Nếu năm học cuối chưa đủ một năm học được tính tròn thành một năm học.

Sử dụng kết quả rèn luyện

1. Kết quả phân loại rèn luyện toàn khoá học của từng học sinh, sinh viên được lưu trong hồ sơ quản lý học sinh, sinh viên của trường và ghi vào bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện của từng học sinh, sinh viên khi ra trường.

2. Học sinh, sinh viên có kết quả rèn luyện xuất sắc được nhà trường xem xét biểu dương, khen thưởng.

3. Học sinh, sinh viên bị xếp loại rèn luyện kém trong cả năm học thì phải tạm ngừng học một năm học ở năm học tiếp theo và nếu bị xếp loại rèn luyện kém cả năm lần thứ hai thì sẽ bị buộc thôi học.








PHÒNG QUẢN LÝ HỌC SINH - SINH VIÊN

